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ASUS Transformer Book T100TAM-DK019T máy tính xách tay Intel
Atom® Z3775 Hybrid (2-trong-1) 25,6 cm (10.1") Màn hình cảm
ứng HD 2 GB 32 GB Flash Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 10 Màu xám

Nhãn hiệu : ASUS Họ sản phẩm: Transformer Mã sản phẩm: T100TAM-
DK019T

Tên mẫu : T100TAM-DK019T

ASUS Transformer Book T100TAM-DK019T. Sản Phẩm: Hybrid (2-trong-1), Hệ số hình dạng: Có thể
chuyển đổi được (Có thể tháo lắp được). Họ bộ xử lý: Intel Atom®, Model vi xử lý: Z3775, Tốc độ bộ xử
lý: 1,46 GHz. Kích thước màn hình: 25,6 cm (10.1"), Kiểu HD: HD, Độ phân giải màn hình: 1366 x 768
pixels, Màn hình cảm ứng. Bộ nhớ trong: 2 GB. Tổng dung lượng lưu trữ: 32 GB, Phương tiện lưu trữ:
Flash. Model card đồ họa on-board: Intel® HD Graphics. Hệ điều hành cài đặt sẵn: Windows 10. Màu sắc
sản phẩm: Màu xám

Thiết kế

Sản Phẩm * Hybrid (2-trong-1)
Màu sắc sản phẩm * Màu xám

Hệ số hình dạng * Có thể chuyển đổi được (Có thể
tháo lắp được)

Màn hình

Kích thước màn hình * 25,6 cm (10.1")
Độ phân giải màn hình * 1366 x 768 pixels
Màn hình cảm ứng * ✔
Kiểu HD HD
Công nghệ cảm ứng Cảm ứng đa điểm
Loại bảng điều khiển IPS
Đèn LED phía sau ✔
Tỉ lệ khung hình thực 16:9

Bộ xử lý

Hãng sản xuất bộ xử lý * Intel
Họ bộ xử lý * Intel Atom®
Model vi xử lý * Z3775
Số lõi bộ xử lý 4
Các luồng của bộ xử lý 4
Tần số turbo tối đa 2,39 GHz
Tốc độ bộ xử lý * 1,46 GHz
Bộ nhớ cache của bộ xử lý 2 MB
Dòng bộ nhớ cache CPU L2
Đầu cắm bộ xử lý BGA 1380
Bộ xử lý quang khắc (lithography) 22 nm
Các chế độ vận hành của bộ xử lý 32-bit, 64-bit
Dòng vi xử lý Intel Atom Z3700 Series
Tên mã bộ vi xử lý Bay Trail

Cổng giao tiếp

Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1)Type-A * 1

Cổng DVI ×
Số lượng cổng micro HDMI 1
Cổng kết hợp tai nghe/mic ✔
Bộ nối trạm ✔
Bàn phím

Thiết bị chỉ điểm Chuột cảm ứng
Bàn phím số * ×
Bàn phím full size ✔
Các phím Windows ✔
Phần mềm

Cấu trúc hệ điều hành 32-bit
Hệ điều hành cài đặt sẵn * Windows 10

Tính năng đặc biệt của bộ xử lý

Công nghệ Intel® Turbo Boost ×
Hướng dẫn mới cho Intel® AES
(Intel® AES-NI) ✔

Kiến trúc Intel® 64 ✔
Kích cỡ đóng gói của vi xử lý 17 x 17 mm
Mã của bộ xử lý SR1SM
Cấu hình bộ xử lý trung tâm (tối đa) 1
Các tùy chọn nhúng sẵn có ×
Graphics & IMC lithography 22 nm
Công nghệ Intel Virtualization (VT-x) ✔
ID ARK vi xử lý 80268
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Bộ xử lý

Chia bậc C0
Công suất thoát nhiệt TDP 2 W
Scenario Design Power (SDP) 2 W

Bộ nhớ

Bộ nhớ trong * 2 GB
Bộ nhớ trong tối đa * 2 GB

Dung lượng

Tổng dung lượng lưu trữ * 32 GB
Phương tiện lưu trữ * Flash
Loại ổ đĩa quang * ×
Đầu đọc thẻ được tích hợp ✔
Thẻ nhớ tương thích MicroSD (TransFlash)

Đồ họa

Model card đồ họa rời * Không có
Card đồ họa on-board * ✔
Card đồ họa rời * ×
Họ card đồ họa on-board Intel® HD Graphics
Model card đồ họa on-board * Intel® HD Graphics
Tần số cơ bản card đồ họa on-board 311 MHz
Tần số on-board graphics adapter
burst 778 MHz

Âm thanh

Hệ thống âm thanh SonicMaster
Số lượng loa gắn liền 2
Micrô gắn kèm ✔
Máy ảnh

Camera trước ✔
Độ phân giải camera trước 1,2 MP

hệ thống mạng

Wi-Fi ✔
Tiêu chuẩn Wi-Fi * Wi-Fi 4 (802.11n)
Chuẩn Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g
Kết nối mạng Ethernet / LAN ×
Bluetooth ✔
Phiên bản Bluetooth 4.0

Tính năng đặc biệt của bộ xử lý

Vi xử lý không xung đột ✔
Pin

Công nghệ pin Lithium Polymer (LiPo)
Số lượng cell pin 2
Công suất pin * 31 Wh

Điện

Công suất của bộ nguồn dòng điện
xoay chiều 10 W

Cường độ dòng điện đầu ra của bộ
nguồn dòng điện xoay chiều 2 A

Điện áp đầu ra của bộ nguồn dòng
điện xoay chiều 5 V

Giắc cắm đầu vào DC ✔
Chứng nhận

Các loại giấy chứng nhận phù hợp RoHS

Chứng nhận
UL, MIC, CE Marking Compliance,
FCC Compliance, BSMI, Australia C-
TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC,
GOST-R, CB, IDA, Erp 2013, JATE

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng 263 mm
Độ dày 171 mm
Chiều cao 10 mm
Trọng lượng (chế độ máy tính bảng) 570 g
Chiều rộng (chế độ máy tính bảng) 26,3 cm
Chiều sâu (chế độ máy tính bảng) 17,1 cm
Chiều cao (chế độ máy tính bảng) 1,05 cm
Trọng lượng * 1,09 kg

Các đặc điểm khác

Bộ nhớ trong tối đa (64-bit) 2 GB
Intel® segment tagging Doanh nghiệp
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